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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bác sĩ 

 

1 Từ 01/12 đến 05/12 

 

 

Hoàng Thị Thuỳ Linh 

 

Chú công nhân xây dựng 

 

1 Từ 8/12 đến 12/12  

Bé yêu chú bộ đội 

 

1 Từ 15/12 đến 19/12  

Cô bác cấp dưỡng 

 

1 Từ 22/12 đến 26/12  

 

I. CHUẨN BỊ: 
 

 
Nhánh “Bác sĩ” 

Nhánh “Chú công nhân 

xây dựng ” 

Nhánh  “Bé yêu chú bộ 

đội” 

Nhánh “Cô bác cấp 

dưỡng” 
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Giáo 

viên 

- Thống nhất với giáo 

viên trong lớp để lập KH 

và sắp xếp môi trường 

giáo dục theo chủ đề 

nhánh bác sĩ để cho trẻ 

họat động 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về nội dung, những kiễn 

thức trẻ được học trong 

chủ đề nhánh “ Bác sĩ” 

- Sưu tầm các bài thơ , 

bài hát, đồ dùng đồ chơi,  

tranh ảnh ,.. phù hợp với 

chủ đề “ Bác sĩ” 

- Tuyên truyền tới PHHS 
về bệnh cúm A và cách 

giữ ấm cơ thể cho trẻ 

trong mùa đông 

 

- Thống nhất với giáo viên 

trong lớp để lập KH và sắp 

xếp môi trường giáo dục 

theo chủ đề nhánh “Chú 

công nhân xây dựng” để 

cho trẻ họat động 

- Phối kết hợp cùng PHHS 

để cung cấp cho trẻ một số 

kiến thức về chú công 

nhân xây dựng 

- Sưu tầm, CB đồ dùng đồ 

chơi, sách báo, thơ 
truyện,....  về chủ đề nhánh 

“ Chú công nhân xây dựng  

- Tuyên truyền tới PHHS 
về bệnh cúm A và cách 

giữ ấm cơ thể cho trẻ trong 

mùa đông 

- Tổng hợp đánh giá trẻ 
lần 1  và cân đo trẻ lần 2 

 

- Lập KH chủ đề nhánh và 

sắp xếp MT lớp học phù 

hợp với chủ đề “Chú bộ 

đội” 

- Sưu tầm các bài thơ, bài 

hát, câu chuyện, tranh ảnh, 

tạp chí, đồ dùng, đồ chơi, 
đồ chơi …. về  chú bộ đội 
- Tuyên truyền tới PHHS về 

nội dung, kiến thức mà trẻ 

được học trong chủ đề và 

trò chuyện, tuyên truyền tới 

PHHS về ngày hội  “ Chú 

bộ đội tí hon” 

- Phối kết hợp với nhà 
trường tổ chức cho trẻ tham 

gia sân chơi “ Bé là chiến sĩ 

tí hon”  

- Tuyên truyền tới PHHS về 
bệnh cúm A và cách giữu 

gìn sức khỏe trong những 

ngày rét đậm 

 

- Thống nhất với giáo 
viên trong lớp để lập KH 

và sắp xếp môi trường 

giáo dục theo chủ đề 
nhánh “Bác cấp dưỡng” 

-  Sưu tầm tranh ảnh, đồ 

dùng, đồ chơi, sách báo, 

các bài thơ bài hát,.. về 
bác cấp dưỡng 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về bệnh cúm A và cách 

giữu gìn sức khỏe trong 
những ngày rét đậm 

- Phối kết hợp với nhà 

trường tổ chức cho trẻ 
tham gia sân chơi “Bé 

vui đón noel” 

Nhà 

trường 

- Duyệt kế hoạch giáo 
dục và tư vấn cho giáo 

viên trong xây dựng môi 

trường cho trẻ hoạt động  
- Mua bổ sung thêm một 

- Duyệt kế hoạch giáo dục 
và tư vấn cho giáo viên 

trong xây dựng môi trường 

cho trẻ hoạt động  
 

- Duyệt kế hoạch giáo dục 
và tư vấn cho giáo viên 

trong xây dựng môi trường 

cho trẻ hoạt động  
 

- Duyệt kế hoạch giáo 
dục và tư vấn cho giáo 

viên trong xây dựng môi 

trường cho trẻ hoạt động  
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số nguyên vật liệu cho 
lớp 

     

- Mua bổ sung thêm một 
số nguyên vật liệu cho lớp 

- Mua bổ sung thêm một số 
nguyên vật liệu cho lớp 

- Mua bổ sung thêm một 
số nguyên vật liệu cho 

lớp 

Phụ 

huynh 

- Phối kết hợp với giáo 
viên để giúp trẻ có thêm 

một số hiểu biết về công 

việc, đồ dùng,… của 

nghề bác sĩ 
- Sưu tầm, ủng hộ lớp 

sách báo, tạp chí,.. về chủ 

đề 
- Phối kết hợp cùng giáo 

viên trong phòng chống 

dịch bệnh cho trẻ 

- Phối kết hợp với giáo 
viên để giúp trẻ có thêm 

một số hiểu biết về công 

việc, đồ dùng,… của chú 

công nhân xây dựng 
- Sưu tầm, ủng hộ lớp sách 

báo, tạp chí,.. về chủ đề 

- Phối kết hợp cùng giáo 
viên trong phòng chống 

dịch bệnh cho trẻ 

- Phối kết hợp với giáo viên 
để giúp trẻ có thêm một số 

hiểu biết về chú bộ đội: 

công việc, lòng dũng cảm, 

tình yêu đối với các cháu 
thiếu nhi,..  

- Phối kết hợp cùng giáo 

viên tổ chức sân chơi chiến 
sĩ tí hon  và phòng chống 

dịch bệnh cho trẻ 

- Phối kết hợp với giáo 
viên để giúp trẻ có thêm 

một số hiểu biết về công 

việc, đồ dùng,… của bác 

cấp dưỡng 
- Sưu tầm, ủng hộ lớp 

một số đồ dùng đồ chơi, 

sách báo, tạp chí,.. về 
chủ đề 

- Phối kết hợp cùng giáo 

viên tổ chức ngày noel 

 

Trẻ - Trẻ vui vẻ , phấn khởi 
khi đến lớp 

- Cùng cô tạo môi trường 

lớp học  

 
 

- Trẻ vui vẻ , phấn khởi 
khi đến lớp 

- Cùng cô tạo môi trường 

lớp học  

 

- Trẻ vui vẻ , phấn khởi khi 
đến lớp 

- Cùng cô tạo môi trường 

lớp học  

 

- Trẻ vui vẻ , phấn khởi 
khi đến lớp 

- Cùng cô tạo môi trường 

lớp học  

 

 

 

 

 

 



 5 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
 

t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

-Trẻ chơi xêp hình khối 

- Trò chuyện cùng trẻ nhận biết trang phục theo mùa 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số nghề phổ biến, giải câu đố về nghề 

- Nghe đọc thơ về chủ đề nghề nghiệp 

- Nghe một số bài hát tiếng anh 

- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ biết cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 

- Trò chuyện cùng  trẻ giữ gìn bảo vệ sách truyện 

- Trẻ nghe bài hát về chủ đề nghề nghiệp 

- Nghe các bài hát về chủ dề và vận động theo lời bài hát 

 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ làm một đoàn tàu đi với các kiểu đi khác nhau ( Đi chậm, đi nhanh, đi kiễng 

gót, đi cúi đầu....) 

* Trọng động: - Trẻ tập bài tập phát triển chung mỗi ĐT 2 lần x 8 nhịp 

 - Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao 

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước   

- Chân: Ngồi xổm, đứng lên  

- Bật: Bật chụm tách chân  
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

( Trẻ tập kết hợp với nhạc bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, Chú bộ đội ) 

* Hồi tĩnh: Cả lớp đi nhẹ nhàng nhàng quanh phòng 2 – 3 vòng 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1 

Ngày 1/12/25 

PTTM 

Dạy KNCH: 
Em muốn làm 

bác sĩ 

Nghe hát: Chào 

bác sĩ 
TC: Tai ai tinh 

Ngày 2/12/25 

HĐKP 

Tìm hiểu về nghề 
bác sĩ 

Ngày 3/12/25 

PTNN 

Truyện: Gấu con 
và bác sĩ thỏ 

 

Ngày 4/12/ 25 

PTNT 

Nhận biết hình 
vuông, chữ nhật 

 

Ngày 5/12/25 

PTTM 

Tạo hình:Vẽ mũ 
bác sĩ 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 8/12/25 

PTTM  

Dạy KNCH: 

Cháu yêu cô chú 
công nhân 

Nghe: Ba em là 

công nhân lái xe 
TC: Tai ai tinh 

đoán tên bài hát, 

Ngày 9/12/25 

PTNT 

Tìm hiểu công 

việc của chú công 
nhân xây dựng 

Ngày 10/12/25 

PTTC 

Bước lên xuống 

bục cao  
  

Ngày 11/12/25 

PTNT 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 3 
 

Ngày 12/12/25 

PTTCKNXH 

Dạy trẻ biết 

chia sẻ giúp đỡ 
bạn  

 

Nhánh 

3 

Ngày 15/12/25 

PTTC 

Chuyền bắt bóng 
2 bên theo hàng 

dọc 

Ngày 16/12/25 

HĐKP 

Tìm hiểu về nghề 
bộ đội 

Ngày 17/12/25 

 Dự án steam  

Làm xe tăng tặng 
chú bộ đội 

Ngày18/12/225 

PTNN 

Thơ: Chú bộ đội 
 

Ngày 19/12/25 

PTTM 

Vận động theo 
nhịp bài: chú 

bộ đội 

Nghe hát Chú bộ 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

đội đảo xa 
TC: Đoán xem 

bạn nào hát 

Nhánh 

4 

Ngày 22/12/25 

PTTC 

Đá bóng về phía 
trước 

Ngày 23/12/25 

PTNT  

Tách gộp trong 
phạm vi 3 

Ngày 24/12/25 

PTTM 

Trang trí tạp dề 
cho cô nuôi 

 

Ngày 25/12/25 

PTNN 

Thơ “ Bé làm bao 
nhiêu nghề 

Ngày26/12/25 

PTTM 

Dạy KNCH: Em 
muốn làm cảnh 

sát 

Nghe: Chiếc 
bụng đói 

TC: Nhảy theo 

nhạc 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 

Ngày 1/12/25 

- Đọc thơ “ Đi 
cầu đi quán” 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

-  Chơi tự do 

Ngày 2/12/25 

- Vẽ bằng phấn 
trên 

-TCVĐ: Kéo co 

-  Chơi tự do 

 

  Ngày 3/12/25 

- Hát “ Cô và mẹ” 
sân 

- TCVĐ: Bác lái 

xe vui tính 

- Chơi tự do 

Ngày 4/12/25 

- Thơ “ Bé làm 
hoạ sĩ 

- TCVĐ: Nhảy 

vào ô bằng 2 chân 

-  Chơi tự do 

Ngày 5/12/25 

- Trò chuyện 
cùng trẻ về cách 

chia sẻ giúp đỡ 

bạn 

- TCVĐ: Hãy 
làm theo lời tôi 

nói 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 

Ngày 8/12/25 

- Đọc thơ “ cái 
bát xinh xinh” 

- TCVĐ: Thi xem 

ai nhảy xa hơn  
- Chơi tự do 

Ngày 9/12/25 

- Nhặt lá vàng 
cho cây 

- TCVĐ: Sút 

bóng vào gôn 
- Chơi tự do tại 

Ngày 10/12/25 

- QS thời tiết 
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do tại 
góc VĐ 

Ngày 11/12/25 

 - Nghe hát” cô 
thợ dệt” 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do 

Ngày 12/12/25 

- Vẽ trên sân  
- Trò chơi: Mèo 

và chim sẻ 

- Chơi tự do 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

góc cát nước 

Nhánh 

3 

Ngày 15/12/25 

- QS người bán 
hàng bên đường 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do  
 

Ngày 16/12/25 

- Trò chuyện 
cùng trẻ về chia 

sẻ giúp đỡ bạn 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 
- Chơi tự do  

 

Ngày 17/12/25 

- Nghe kể chuyện 
tại góc sách 

truyện 

- Chơi: TC" bạn 

có nghe thấy tôi 
nói không" 

- Chơi tự do  

 

Ngày 18/12/25 

- Thơ “ Tay đẹp” 
- TCVĐ: Di cầu 

bắc qua sông 

- Chơi tự do 

Ngày 19/12/25 

- Xé giấy làm 
cầu 

- TCVĐ: Chú bộ 

đội hàng quân 

- Chơi tự do  
 

 

 

 

Nhánh 

4 

Ngày 22/12/25 

- QS cây rau su 
hào 

- TCVĐ: Bé làm 

diễn viên xiếc 
- Chơi tự do 

Ngày 23/12/25 

- QS thời tiết 
- TCVĐ: Nhảy lò 

cò 

- Chơi tự do 
 

Ngày 24/12/25 

- QS xe trên 
đường 

- TCVĐ: Chuyền 

bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc 

- Chơi tự do 

Ngày 25/12/25 

- Chơi ở góc chợ 
quê 

- TCVĐ:  Trồng 

cây 
- Chơi tự do. 

Ngày 26/12/25 

- Đếm sỏi theo 
yêu cầu của cô 

giáo 

- TCVĐ: Rồng 
rắn 

- Chơi tự do 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

 

- Hướng dẫn trẻ biết nói với cô giáo khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân 

- Nghe đọc truyện trước khi đi ngủ  

- Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp 

- Nghe ngâm thơ cho trẻ nghe 

- Chú ý nghe cô hướng dẫn làm VS cá nhân và một số HĐ khác 

- Bé tập mặc, cởi quần áo 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Nghe nhạc dân ca, Nghe nhạc dân ca 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

Ngày 1/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2 : Đọc 

thơ “ Làm bác sĩ: 

 

Ngày 2/12/25 

Ôn luyện một số 
câu chào, tạm 

biệt bằng tiếng 

anh 

 

Ngày 3/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2: Thơ “ 

Thỏ bông bị ốm” 

Ngày 4/12/25 

Hướng dẫn trẻ 
cách di chuột 

khi sử dụng máy 

tính 

 

Ngày 5/12/25 

- VĐ múa “ Em 
muốn làm bác sĩ 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

- Nhận xét cuối 
tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

Nhánh 

2 

Ngày 8/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 
-Nhóm 2 : Chơi 

tập tầm vông 

Ngày 9/12/25 

Xếp hình theo yêu 
cầu 

Ngày 10/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2 : - Chơi 

“ Chọn đồ dùng 
đúng với nghề “ 

Ngày 11/12/25 

Truyện “ Thỏ 
nâu làm vườn” 

Ngày 12/12/25 

-Liên hoan văn 
nghệ hát các bài 

hát về chủ đề 

- Nhận xét cuối 
tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

Nhánh 

3 

Ngày 15/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2 : Chơi 

xếp hình khối 

Ngày 16/12/25 

- Hướng dẫn trẻ 
mặc quần áo theo 

mùa 

 

Ngày 17/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2 : Hướng 

dẫn trẻ chơi TC “ 

Con bò “ trên 
máy vi tính 

Ngày 19/12/25 

Nghe kể chuyện 
“ Chim thợ 

may” 

Ngày 20/12/25 

- Ôn luyện một số 
câu chào hỏi, tạm 

biệt bằng tiếng 

anh 

- Liên hoan văn 
nghệ  
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Nhận xét cuối 
tuần  

– Phát thưởng bé 

ngoan 

Nhánh 

4 

Ngày 22/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2 : Xếp 

hình theo yêu cầu 
từ hình vuông, 

hình chữ nhật 

Ngày 23/12/25 

- Giải câu đố về 
một số nghề 

-Hướng dẫn trẻ 

chơi đoàn kết 
trong các nhóm 

nhỏ                          

Ngày 24/12/25 

-Nhóm 1: Học 
Tiếng Anh 

-Nhóm 2 : Hát “ 

Cháu yêu cô chú 
công nhân 

Ngày 25/12/25 

Hướng dẫn trẻ 
nhận xét sản 

phẩm tạo hình 

Ngày 26/12/25 

-Liên hoan văn 
nghệ 

 - Nhận xét cuối 

tuần 
- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

 

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1 

 

 

Góc 

phân 

vai 

Nấu ăn 
 

- Trẻ biết tên  và biết 

một số nguyên liệu 

cần thiết để chế cách 
chế biến một số  

món ăn đơn giản: Cá 

*  Cửa hàng ăn uống:  

- Nấu món cơm cuộn 

- Đồ chơi nấu ăn: Nồi, 

bắt, đĩa,… 

- Sách dạy nấu ăn: 
Trứng rán, cá rán, rau 

luộc 

   
x 
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

rán, trứng luộc, rau 

luộc,… 

- Biết quy trình nấu 

một số món ăn đơn 
giản theo mẫu gợi ý 

và biết bày món ăn 

sau khi nấu xong 
- Biết giới thiệu món 

ăn tới khách hàng 

khi được hỏi  

- Chơi đoàn kết, sắp 
xếp đồ dùng trước và 

sau khi chơi 

- Thông qua trò chơi 

trẻ biết yêu quý các 
cô bác cấp dưỡng 

* Bếp ăn quân đội 

Cá rán, trứng luộc, rau 

luộc 

- Bày các món ăn sau 
khi nấu xong 

 

- Tạp dề, khăn trải 

bàn, lọ hoa… 

-  
  x  
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ 

- Trẻ biết công việc 

đặc trưng của bác sĩ, 

y tá: chăm sóc sức 

khoẻ cho bệnh nhân, 
khám bệnh, phát 

thuốc, tiêm, … 

- Biết mô phỏng một 
số thao tác khám 

chữa bệnh: tiêm 

thuốc, phát thuốc, 

dùng ống nghe nghe 
tim phổi cho bệnh 

nhân, …  

- Có kĩ năng đơn 
giản trong sử dụng 

một số dụng cụ 

khám chữ bệnh 

- Biết nơi làm việc 
của bác sĩ, y tá là 

bệnh viện, phòng 

khám bệnh,… 

- Trẻ biết đặt một số 
câu hỏi khi bệnh 

nhân đến khám chữa 

bệnh và dặn dò khi 
bệnh nhân về 

- Hình thanh thói 

quen lấy và cất đồ 

chơi đúng nơi qui 
định 

 

- Phòng khám nhi 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Bộ dụng cụ khám 

chữa bệnh: kim tiêm, 

ống nghe, … 

- Tủ thuốc khám chữa 
bệnh, cân, cây truyền 

dịch,.sổ ya bạn,... 

- Tranh ảnh khám 
chữa bệnh: tranh đo 

thị lực mắt, tranh vẽ 

một số kĩ năng khám 

bệnh,…. 
- Trang phục bác sĩ: 

áo, mũ bác sĩ,  

x    
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

  
Bán 

hàng 

- Hình thành ở trẻ kĩ 

năng sắp xếp và bán 

hàng 

- Biết giới thiệu một 
số mặt hàng khi 

khách đến mua hàng 

- Có thái độ niềm 
nở, hòa nhã, thân 

thiện khi khách đến 

mua hàng 

- Trẻ  mạnh dạn, tự 
tin khi  giao tiếp, trò 

chuyện cùng bạn. 

Chơi xong biết thu 
dọn đồ chơi  

- Quầy thuốc - Tranh gợi ý kĩ năng 

chơi của người bán 

hàng ( Sắp xếp, 

bày...) 
- Một số loại thuốc 

khác nhau 

- Dụng cụ khám chữa 
bệnh, sổ y bạ, trang 

phục bác sĩ,… 

 

x    

- Cửa hàng bán thực 

phẩm 

 

- Tranh gợi ý kĩ năng 

chơi của người bán 
hàng ( Sắp xếp, 

bày...) 

- Các loại thực phẩm 

rau, củ, quả, tôm , cua 
cá, mực,... 

 

  x x 
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

- Cửa hàng vật 

liệu xây dựng 

-Tranh gợi ý kĩ năng 

chơi của người bán 

hàng (Sắp xếp, bày...) 

- Bảng giá 
- Một số nguyên vật 

liệu xây dựng: Xi 

măng, cát, ... 
- Một số dụng cụ xây 

dựng: bay, cuốc, xẻng 

 

 x   

2 
Góc xây 

dựng 
 

- Biết nhận vai chơi 

và bước đầu biết 
cùng nhau phân 

công công việc trong 

nhóm chơi 

- Trẻ biết tên công 
trình xây dựng và 

biết giới thiệu công 

trình khi có khách 

- Xây bệnh viện 

 

- Một số đồ chơi xây 

dựng: Xe đẩy, xẻng, 
gạch, cây hoa, ... 

- Mẫu xây gợi ý: 

Bệnh viện, công viên, 

doanh trại bộ đội,  
- Tranh gợi ý thao tác 

chơi 

- Một số ĐC: Xe kéo, 

x    

- Xây công viên 

 

 

  x 

x 

 

 

 

 

 

 

 x   
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

đến thăm quan 

- Có một số kĩ năng 

khi chơi trò chơi: 

Xếp chồng, xếp 
cạnh, đặt các, lắp 

ghép,…. để hoàn 

thiện công trình xây 
dựng  

- Hình thành thói 

quen lấy và cất đồ 

chơi đúng nơi qui 
định 

-  Biết giao lưu giữa 

các nhóm chơi 
 

- Xây  cầu đường bộ gạch, cây xanh, các 

khối tròn , trụ ,... 

 

 

 

3 

Góc 

Học tập  
 

- Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 

tay trong một số hoạt 

động xếp chồng 
được 8-10 khối 

không đổ 

- Xếp chồng các hình 

khối 
- Bộ xếp hình khối x 

 

  

Nhận biết và gọi tên 

được các hình: hình 
vuông, hình chữ nhật 

và nhận dạng các 

hình đó trong thực tế 

- Ghép hình 

- Bảng chơi có mẫu 

chơi gợi ý  

- Các hình vuông, chữ 

nhật 

x x x  



 16 

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

   

- Có khả năng so 

sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 
bằng các cách khác 

nhau 

Đếm và so sánh số 

lượng trong phạm vi 3. 

- Bảng chơi đếm số 

lượng 

Tranh lô tô các bộ 
phân của bé, thẻ số 

x x x  

   

Biết gộp, tách và 
đếm hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

3 

chơi bảng chơi tách 

gộp trong phạm vi 3 

-Bảng chơi tách gộp 

- Tranh lô tô về một 
số nghề 

  x x 

   

Thực hiện được một 

số thao tác đơn giản 

với máy tính 

Trò chơi Hãy tìm giầy 

cho tôi “, Xây nhà” 

trên máy tính 

- Trang phục, một số 
dụng cụ âm nhạc 

 
 

x 
 x 

   
Bước đầu tập mặc 

quần áo 

- Thay trang phục ( 
quần áo ) cho em búp 

bê 

- Bộ đồ chơi thay 

trang phục búp bê    x 

   

Kể tên và nói được 

sản phẩm, ích lợi của 

nghề nông, nghề xây 

dựng,..khi được hỏi, 

xem tranh 

Nối đồ dùng phù hợp 

với nghề 

 

-Bảng chơi có mẫu 

chơi gợi ý, trang lô tô x 

 

 

 

x   



 17 

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

4 

Góc 

Nghệ 

thuật 

 

 

Tạo hình 

Biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, ngang 

để tạo thành bức 

tranh đơn giản 
 

- Trẻ vẽ một số tranh 

đơn giản  theo chủ đề  

 

 

- Giấy A4, bút màu, 

giá vẽ 

- Một số tranh vẽ gợi 

ý x x   

Biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản 

Xé giấy vụn, dài trang 

trí các sản phẩm, trang 
phục nghề 

 

-Tranh rỗng 
- Giấy màu, keo dán 

x 

 

x  

- Trẻ biết sử dụng 

một số kĩ năng: Lăn 
dọc, xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm 
có 1 khối hoặc 2 

khối 

- Nặn tai nghe và  theo 

ý thích của trẻ, dùng 

các nguyên vật liệu để 

tạo thành các sản phẩm 

 

- Bảng nặn, đất nặn, 

khăn lau tay 

- Mẫu nặn gợi ý 

 

 

x 

 

 

x 

 x 

Âm nhạc 

Biết hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu 
bài hát quen thuộc 

trong chủ đề 

Trẻ hát các bài hát về 

chủ đề 

-Trang phục biểu diễn 

- Nhạc bài hát 

- Dụng cụ âm nhạc 

 

 
 

 

 

x 

 

 

 

x 
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       GIÁO VIÊN LẬP KH                                 TỔ TRƯỞNG CM                    BAN GIÁM HIỆU DUYỆT KH 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

-Biết vận động đơn 
giản theo nhịp điệu 

của các bài hát, bản 

nhạc 

Trẻ  hát ,vận động đơn 

giản theo nhịp điệu các 

bài hát trong chủ đề 

Trang phục biểu diễn 

- Nhạc bài hát 

- Dụng cụ âm nhạc 

 

 

 x 

5 

Góc 

Sách 

truyện 

 

Có khả năng nghe 

hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện 

Kể chuyện về một số 

nghề. 

-Sách truyện. Tạp 

chí,.. có nội dung về 

ngành nghề 

  

 x x  
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